TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA CƠ BẢN

MỤC TIÊU

Kết thúc chương 9, người học có khả năng:

· Nhận biết và cách sử dụng kiểm định dấu và tổng hạng Wilcoxon cho trung vị của tổng thể
· Biết cách diễn đạt và thực hiện kiểm định Mann-Whitney 
· Phân tích phương sai ANOVA bằng kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis
· Thực hiện kiểm định 
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Kiểm định tham số được thực hiện trong điều kiện tổng thể có phân phối chuẩn. Khi tổng thể không thỏa mãn điều này thì không thể sử dụng các công cụ đó được. Trong chương này, xem xét các công cụ giúp kiểm định các giả thuyết khi tổng thể có phân phối bất kỳ, không theo phân phối chuẩn. Kiểm định phi tham số (Nonparametric Tests) phù hợp khi dữ liệu phân tích là loại dữ liệu định tính (thang đo định danh và thứ bậc) hay các dữ liệu định lượng không có phân phối chuẩn.

Bảng sau liệt kê một số kiểm định phi tham số và kiểm định tham số tương ứng
	Phi tham số
	Tham số

	Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon
	Kiểm định giả thuyết về trị trung bình tổng thể

	
	Kiểm định sự bằng nhau của 2 trị trung bình trong trường hợp mẫu phối hợp từng cặp

	Kiểm định tổng hạng Wilconxon
	Kiểm định sự bằng nhau của 2 trị trung bình trong trường hợp 2 mẫu độc lập

	Kiểm định Kruskal-Wallis
	Phân tích ANOVA


Ngoài ra chúng ta còn tìm hiểu thêm về kiểm định Chi-Bình Phương để kiểm định giả thuyết về phân phối của tổng thể và kiểm định giả thuyết về mối liên hệ (hay tính độc lập)
9.1 KIỂM ĐỊNH DẤU 

Trong phần này, chúng ta mô tả kiểm định phi tham số cho trường hợp một mẫu và mẫu từng cặp. Gọi 
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 là trung vị của một tổng thể nào đó. Khi đó:
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Đặt giả thuyết 
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Giả sử phân phối của tổng thể liên tục để 
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 là quan sát thứ 
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 và gọi 
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 là số quan sát có giá trị lớn hơn 
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. Chúng ta bác bỏ 
[image: image11.wmf]H

0

 nếu 
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 số quan sát của 
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 quá lớn. Kiểm định này gọi là kiểm định dấu. Tại mức ý nghĩa 
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 được chọn  như sau:
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Trái lại, nếu đối thuyết 
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Để xác định giá trị của 
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 và 
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, chúng ta cần xác định phân phối của 
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. Kiểm định thực hiện theo nguyên tắc nếu mẫu lấy từ tổng thể có phân phối liên tục, khi đó  các giá trị quan sát trên hoặc dưới giá trị trung vị (Median) có xác suất bằng 
[image: image26.wmf]1

2

. Vì vậy số giá trị quan sát của mẫu dưới median tuân theo phân phối nhị thức với tham số 
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 và xác suất 
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 là kích thước mẫu.

Các bước tiến hành kiểm định:

Đặt giả thuyết: 
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1. Thay mỗi giá trị quan sát lớn hơn 
[image: image32.wmf]m

0

 bằng dấu cộng (+) và nhỏ hơn 
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 bằng dấu trừ (-). Nếu các giá trị quan sát của mẫu bằng 
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, loại bỏ các quan sát đó và điều chỉnh lại kích thước mẫu 
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2. Đặt 
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 là số dấu (
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) trong mẫu. Với 
[image: image38.wmf]n

 và 
[image: image39.wmf]p

=

1

2

, từ bảng phân phối nhị thức, tìm 
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3. Quyết định: nếu 
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 bị bác bỏ. Dựa vào thông tin của mẫu chúng ta đến kết luận là trung vị của tổng thể lớn hơn 
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 tại mức ý nghĩa 
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. Trái lại thì không bác bỏ 
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Giả sử tổng thể có phân phối liên tục.

Chú ý: Nếu muốn dùng  phương pháp 
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: Giá trị 
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 được tính theo công thức: 
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Ví dụ:  Cho dãy số liệu: 
1.51   1.35    1.69
   1.48
    1.29    1.27    1.54    1.39    1.45

Hãy kiểm định giả thuyết sau: 
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Giải:

Chúng ta kiểm định: 
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Thay những giá trị lớn hơn 
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 bằng dấu 
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Vậy,  
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[image: image58.wmf]n

=

9

 và 
[image: image59.wmf]p

=

1

2

. Ta được:


[image: image60.wmf]PN

+

³=

(5)0.5


Nên 
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. Giả thiết 
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 bị bác bỏ. Ta kết luận trung vị không vượt quá 
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Khi cở mẫu 
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lớn, chúng ta áp dụng xấp xỉ phân phối nhị thức và phân phối chuẩn. Nghĩa là , thống kê 
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 xấp xỉ phân phối chuẩn có trung bình 
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Chúng ta sử dụng thống kê này nếu 
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 lớn, nghĩa là nếu 
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 ta có thể áp dụng).  Sau đây là tóm tắt kiểm định dấu khi 
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Giả thuyết:
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Miền bác bỏ
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Thống kê:  





[image: image83.wmf]Nn

Z

n

+

-

=

2


Quyết định: Bác bỏ 
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, nếu giá trị 
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 rơi vào miền bác bỏ ta kết luận 
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 đúng với độ tin cậy 
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Giả thiết: 


i) Tổng thể có phân phối liên tục

ii) Kích thước mẫu lớn hơn hoặc bằng 
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(sau khi đã loại bỏ những quan sát có dấu bằng 0)

iii) Số các quan sát bị loại bỏ không vượt quá 
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 cỡ mẫu.

Ví dụ:  Để đo lường hiệu quả một qui trình mới cho việc cắt tỉa vườn nho, 15 công nhân đươc giao nhiệm vụ cắt tỉa. Kết quả đo được như sau (giờ / đơn vị diện tích):

5.2
    5.0
   4.8
   3.9
   6.1
  4.2
  4.4
5.5

                            5.8
4.5
4.2
5.3
4.9
4.7
4.9

Hãy kiểm định giả thuyết là trung vị thời gian để cắt tỉa bằng phương pháp này là 4.5 giờ. Đối thuyết là lớn hơn. Với mức ý nghĩ 5%.

Giải:

Đặt giả thuyết: 
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Thay các quan sát lớn hơn 4.5 bằng dâu 
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 và nhỏ hơn bằng dấu 
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Vì có một quan sát có giá trị bằng 4.5, ta loại bỏ, lấy 
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 và đi dến kết luận giá trị trung vị thời gian để cắt tỉa vườn nho là 4.5.

9.2 KIỂM ĐỊNH DẤU VÀ HẠNG WILCOXON 
Trong kiểm định dấu, ta chỉ xem xét các quan sát lớn hơn và nhỏ hơn 
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 và bỏ qua độ lớn của các chênh lệch này. Kiểm định dấu và hạng Wilconxon sử dụng cả thông tin về dấu lẫn độ lớn của các chênh lệch 
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. Quan sát nhỏ nhất được xếp thứ hạng 1 và lớn hơn sẽ là 2 …. Tuy nhiên, kiểm định dấu và hạng Wilcoxon yêu cầu thêm một giả thiết nữa là phân phối tổng thể liên tục và đối xứng, do đó nếu số liệu dạng thứ bậc, Kiểm định Wilcoxon không thể sử dụng được.

Quy trình kiểm định dấu và hạng Wilcoxon khi cỡ mẫu nhỏ:

Đặt giả thuyết:
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1. Tính 
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 cho mỗi quan sát. Thay các giá trị quan sát lớn hơn 
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2. Xếp hạng mỗi 
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  với thứ hạng của nó. Nếu hai giá trị 
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 bằng nhau, xếp hạng 
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3. Đặt 
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 tổng các  thứ hạng ứng với dấu 
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4. Quyết định: Bác bỏ 
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Giả thiết: Tổng thể có phân phối liên tục và đối xứng. Số quan sát bị loại bỏ ít hơn 10% cỡ mẫu.

Phân phối chính xác của 
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 gần như rất phức tạp và chúng ta không thể nhận thấy được. Tuy nhiên, với giá trị 
[image: image127.wmf]n

 nào đó, phân phối này được cho bởi bảng kiểm định dấu và hạng Wilcoxon. 

Trong kiểm định dấu và hạng Wilcoxon, miền bác bỏ dựa trên đối thuyết 
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Ví dụ: Có dãy số liệu như sau:

 1.51
1.35
1.69
1.48
1.29
1.27
1.54
1.39
1.45

Hãy kiểm định giả thuyết 
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Đặt giả thuyết: 
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Khi cỡ mẫu 
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 đủ lớn, với giả thuyết 
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 đúng, phân phối của 
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 xấp xỉ chuẩn có trung bình và phương sai lần lượt là:
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Do đó, giá trị thống kê 
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Xấp xỉ này thường được sử dụng khi 
[image: image156.wmf]n

>

20

.

Tóm tắt kiểm định dấu và hạng Wilcoxon khi (
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Chúng ta kiểm định giả thuyết: 
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Giá trị thống kê:
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Miền bác bỏ:
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Quyết định: bác hỏ 
[image: image162.wmf]H

0

nếu giá trị thống kê rơi vào miền bác bỏ và kết luận 
[image: image163.wmf]a

H

đúng với độ tin cậy 
[image: image164.wmf]-
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Giả thiết:

i) Phân phối của tổng thể liên tục và đối xứng

ii) Cỡ mẫu lớn hơn hoặc bằng 20

iii) Số quan sat loại bỏ không vượt quá 10% của cỡ mẫu

Ví dụ: Có số liệu về tiền thuê phòng ($) của 25 hộ gia đình trong một thành phố như sau:

425
960
1450
655
1025
750
670
975
660
880


1250
780
870
930
550
575
425
900
525
1800


545
840
765
950
1080

Hãy kiểm định giả thuyết rằng trung vị tiền thuê nhà trong thành phố là $750, đối thuyết là cao hơn ở mức ý nghĩa 5%.

Giải:
Ta có kiểm định:
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Ở đây, 
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 và giá trị thống kê:
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Với 
[image: image172.wmf]=

0.05

a

, miền bác bỏ 
[image: image173.wmf]Z
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.Chấp  nhận 
[image: image174.wmf]H

0

. Trung vị tiền thuê nhà ở  thành phố này không lớn hơn $750.

Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon cho mẫu phối hợp từng cặp (2 mẫu phụ 
thuộc)

Kiểm định dấu và hạng Wilcoxon cũng có thể sử dụng khi muốn kiểm định mẫu phối hợp từng cặp mà bản chất là so sánh hai trung vị. Các bước thực hiện như sau:

Quy trình kiểm định dấu và hạng Wilcoxon khi cỡ mẫu nhỏ:

Đặt giả thuyết:
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1. Tính 
[image: image177.wmf]ii
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 cho mỗi quan sát. 

2. Xếp hạng mỗi 
[image: image178.wmf]i

Z

  với thứ hạng của nó. Nếu hai giá trị 
[image: image179.wmf]i

Z

 bằng nhau, xếp hạng 
[image: image180.wmf]i

Z

 bằng giá trị trung bình cho tất cả các thứ hạng bằng nhau này.

3. Đặt 
[image: image181.wmf]W

+

 tổng các  thứ hạng ứng với dấu 
[image: image182.wmf]+
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 và 
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 tổng các thứ hạng ứng với dấu 
[image: image184.wmf]-
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4. Quy tắc chấp nhận hay bác bỏ 
[image: image185.wmf]H
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 :

· Trường hợp: 
[image: image186.wmf]n

 nhỏ với mức ý nghĩa 
[image: image187.wmf]a

 xác định:

· Đối với kiếm định hai phía, nếu 
[image: image188.wmf]Wc
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 hoặc 
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 thì bác bỏ 
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· Với kiểm định bên phải nếu 
[image: image191.wmf]Wc
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 thì bác bỏ 
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· Với kiểm định bên trái nếu 
[image: image193.wmf]Wc
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 thì bác bỏ 
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· Trường hợp 
[image: image195.wmf]n
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Phân phối của 
[image: image196.wmf]W
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 xấp xỉ chuẩn có trung bình và phương sai lần lượt là:
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Do đó, giá trị thống kê 
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Ví dụ: Chương trình ăn kiên của một công ty cho rằng  nếu thực hiện ăn kiên sau 3 tháng sẽ giảm cân. Để kiểm tra phát biểu này, một mẫu ngẫu nhiên thực hiện trên 8 người, có bảng số liệu như sau:

Trước:
180
199
175
226
189
205
169
211

Sau:

172
191
172
230
178
199
171
201

Sử dụng mức ý nghĩa 5%, có thể kết luận chương trình thực sự làm giảm trung vị khối lượng của tổng thể không?

Giải:

Đặt 
[image: image200.wmf]M

 là sự khác trung vị của tổng thể trước và sau khi thực hiện chương trình:

Đặt giả thuyết:
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Thay mỗi giá trị khác nhau lớn hơn 0 bằng dấu 
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 và nhỏ hơn bằng dấu 
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Vì 
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, ta có giá trị thống kê: 
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Với 
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. Ta cháp nhận 
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9.3 KIỂM ĐỊNH MANN-WHITNEY(Kiểm định U)
Ở phần trên, nghiên cứu kiểm định Wilcoxon được áp dụng cho mẫu từng cặp, nếu mục đích kiểm định tương tự như  thế cũng tiến hành trên dữ liệu định tính hoặc không thỏa mãn yêu cầu phân phối chuẩn, nhưng với mẫu độc lập, chúng ta sẽ áp dụng phương pháp kiểm định Mann-Whitney U.

Kiểm định U được dùng khi thỏa mãn các điều kiện sau:

· Hai mẫu ngẫu nhiên và độc lập

· Dữ liệu mẫu đo lường thấp nhất là thang đo thứ bậc

· Nếu có sự khác biệt thì hai phân phối của hai tổng thể chỉ khác nhau ở khuynh hướng trung tâm.

9.3.1 Trường hợp mẫu nhỏ 
[image: image211.wmf]n
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· Phát biểu giả thuyết
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    và    
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· Xác định mức ý nghĩa bài toán

· Kết hợp dữ liệu hai nhóm thành một tập dữ liệu. Sắp xếp hạng của tập dữ liệu theo quy tắc giá trị nhỏ nhất hạng 1 và cứ thế tăng dần, nếu quan sát đồng giá trị ta lấy giá trị trung bình.

· Tính toán giá trị kiểm định U theo công thức:
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[image: image216.wmf]nn
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 cỡ mẫu của mẫu một và mẫu hai,

· Chọn giá trị kiểm định U. Nguyên tắc là chọn giá trị nhỏ nhất trong 2 giá trị U. Khi quyết định, quy tắc chung là nếu giá trị kiểm định U nếu giá trị kiểm định U nhỏ hơn giá trị tới hạn trong bảng tra Mann-Whitney U chúng ta sẽ bác bỏ giả thuyết 
[image: image217.wmf]H
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9.3.2 Trường hợp mẫu lớn 
[image: image218.wmf]n
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Khi tăng kích thước mẫu lên, phân phối U sẽ tiệm cận phân phối chuẩn với trung bình và phương như sau:
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Đại lượng kiểm định được tính như sau:  
[image: image221.wmf]UEU
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Tiêu chuẩn quyết định:

Trường hợp kiểm định 2 bên: 
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· Chấp nhận 
[image: image223.wmf]H
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khi 
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· Bác bỏ 
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Trường hợp kiểm định một bên: 
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Trường hợp kiểm định một bên: 
[image: image231.wmf]MM
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, bác bỏ 
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Nếu chưa quyết định sử dụng mức ý nghĩa nào, chúng ta có thể tính giá trị 
[image: image234.wmf]p

 để kết luận.

9.4 KIỂM ĐỊNH KRUSKAL-WALLIS
Kiểm định Kruskal-Wallis là trường hợp tổng quát của kiểm định tổng hạng Wilxonxon cho hơn hai mẫu độc lập.Trong phân tích phương sai, chúng ta thấy kiểm định kiểm định 
[image: image235.wmf]F

 chỉ có thể áp dụng khi các nhóm so sánh  có phân phối chuẩn và phương sai bằng nhau. Trong trường hợp không thỏa điều kiện này, chúng ta có thể chuyển đổi dữ liệu của yếu tố kết quả từ dạng định lượng về dạng định tính (thứ bậc) và áp dụng kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis. 

Giả sử chúng ta có 
[image: image236.wmf]k

 tổng thể có phân phối bất kỳ, với 
[image: image237.wmf]i
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là trung vị của tổng thể thứ 
[image: image238.wmf]i

 và 
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 mẫu ngẫu nhiên được chọn từ 
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 tổng thể.Gọi 
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là kích thước mẫu của tổng thể thứ 
[image: image242.wmf]i

. Chúng ta muốn kiểm định trung vị của các nhóm mẫu bằng nhau :
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Đặt 
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. Khi đó, số quan sát 
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từ một tổng thể có trung vị bằng 
[image: image247.wmf]0

. Bởi vì quá trình kiểm định Kruskal-Wallis chỉ phụ thuộc vào hạng của 
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 và 
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Ta có bảng tóm tắt quy trình kiểm định Kruskal-Wallis:

1. Đặt 
[image: image250.wmf]k
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[image: image251.wmf]ij
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 được xếp theo thứ tự. Gọi 
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2. Tính tổng các nhóm: 
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 và trung bình giữa các nhóm:
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3. Gọi 
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4. Tính giá trị thống kê Kruskal-Wallis: 
                                    
[image: image259.wmf]k
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hoặc                            
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5. Bác bỏ 
[image: image261.wmf]H
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 nếu:  
[image: image262.wmf]Hc
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trong đó hằng số 
[image: image263.wmf]c

 được chọn từ giá trị cụ thể của 
[image: image264.wmf]a


Phân phối của 
[image: image265.wmf]H

 rất phức tạp, phụ thuộc vào kích thước mẫu 
[image: image266.wmf]k
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do vậy không có bảng tính giá trị cụ thể nào cho những trường mẫu nhỏ. Khi 
[image: image267.wmf]k

 hoăc  
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 lớn, phân phối của 
[image: image269.wmf]H

 trong giả thuyết 
[image: image270.wmf]H
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 được xấp xỉ phân phối chi bình phương với 
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 bậc tự do. Kết quả này có được từ định lý KrusKal-Wallis (không chứng minh):

Định lý: Khi 
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đúng, nếu 
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có phân phối tiệm cận với phân phối chi bình phương 
[image: image275.wmf]k
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Do đó, với mức ý nghĩa 
[image: image276.wmf]a

 bác bỏ 
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Xấp xỉ chi bình phương chấp nhận được khi cỡ các nhóm mẫu 
[image: image279.wmf]i
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 với 
[image: image280.wmf]k
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. Tuy nhiên, ta có thể sử dụng chi bình phương cho với mọi giá trị của 
[image: image281.wmf]i
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. Trong kiểm định này miền bác bỏ, chúng ta dùng bảng chi bình phương.

Ví dụ: Một nổ lực điều tra phí bảo hiểm ôtô của các công ty bảo hiểm, một cuộc khảo sát ngẫu nhiên bằng cách chọn một vài tài xế mua bảo hiểm của 3 công ty bảo hiểm khác nhau. Giả sử những người này có xe ôtô giống nhau, kinh nghiệm lái xe và mức độ bảo dưỡng là như nhau. Bảng bên dưới cho mức phí bảo hiểm đã trả trong 6 tháng:

	Công ty 1
	Công ty 2
	Công ty 3

	396

438

336

318
	348

360

522
	378

330

294

474

432


Sử dụng mức ý nghĩa 
[image: image282.wmf]5%

, hãy kiểm định trung vị mức phí bảo hiểm của 3 công ty là như nhau.

Giải:

Ta có giả thuyết:
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Đối thuyết:
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 là trung vị mức phí bảo hiểm của công ty thứ 
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. Do đó, 
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là các quan sát xếp theo thứ tự tăng dần:

	Phí bảo hiểm
	294   318   330   336   348   360   378   396   432   438   474   522

	Nhóm
	  3       1       3       1      2        2       3        1       3      1        3      2

	Hạng
	  1       2       3       4      5        6       7        8       9     10       11   12 


Do đó, tổng hạng của các nhóm:
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Giá trị thống kê: 
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Tra bảng:  
[image: image293.wmf]=
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. Miền bác bỏ là 
[image: image294.wmf]H
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. Vậy ta chấp nhận 
[image: image295.wmf]H
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 trung vị phí bảo hiểm ôtô của 3 công ty là bằng nhau.

9.5 KIỂM ĐỊNH CHI BÌNH PHƯƠNG  
[image: image296.wmf]2
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9.5.1 Kiểm định sự  độc lập

Trong thực tế nhiều khi chúng ta gặp phải một số tình huống đòi hỏi phải tìm hiểu mối liên hệ giữa các biến định tính, chẳng hạn mối liên hệ giữa kết quả học tập và việc có hay không có người yêu, mối liên hệ giữa độ bền của hôn nhân với thời gian yêu nhau trước khi kết hôn…Kiểm định chi bình phương sẽ giúp chúng ta tiến hành việc tìm hiểu mối liên hệ này có thật sự tồn tại hay không.

Kiểm định sự độc lập hay quan hệ giữa hai biến định tính là một tình huống hay gặp, giả thuyết chung cho loại kiểm định này là:


[image: image297.wmf]H
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: Hai biến định tính độc lập

[image: image298.wmf]a

H

: Hai biến định tính không độc lập

Bài toán tổng quát: Giả sử có mẫu ngẫu nhiên gồm 
[image: image299.wmf]n

 quan sát được phân nhóm kết hợp thành 2 tiêu thức với nhau, hình thành nên bảng phân nhóm kết hợp gồn 
[image: image300.wmf]r

 hàng và 
[image: image301.wmf]c

 cột. Gọi 
[image: image302.wmf]ij
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là số lượng quan sát tương ứng với hàng 
[image: image303.wmf]i

 và cột 
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, 
[image: image305.wmf]i
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 là tổng số quan sát ở dòng thứ 
[image: image306.wmf]i

. 
[image: image307.wmf]j
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 là tổng số quan sát ở cột thứ 
[image: image308.wmf]j

, 
[image: image309.wmf]n

 là tổng quan sát của 
[image: image310.wmf]r

 dòng, đồng thời cũng là số quan sát của 
[image: image311.wmf]c

 cột.

	Phân nhóm theo tiêu thức thứ hai
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( Bước 1: Đặt giả thuyết: 


[image: image312.wmf]H
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: Không có mối liên hệ giữa hai tiêu thức


[image: image313.wmf]a
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: Có tồn tại mối liên hệ giữa hai tiêu thức

( Bước 2: Tính số lượng quan sát theo giả thuyết 
[image: image314.wmf]H
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( Bước 3: Giá trị kiểm định: 
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( Bước 4: Quy tắc kiểm định: Ở mức ý nghĩa α, bác bỏ giả thuyết 
[image: image317.wmf]H
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Ví dụ: Một nhà nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét mối liên hệ giữa giới tính và sự ưa thích các nhãn hiệu nước giải khát, một mẫu ngẫu nhiên 2.425 người tiêu dùng với các nhãn hiệu nước giải khát được ưa thích như sau:

	
	Nhãn hiệu ưa thích

	Giới tính
	Coca
	Pepsi
	7Up

	Nam
	308
	177
	114

	Nữ
	502
	627
	697


Kiểm định giả thuyết không có mối liên hệ nào giữa giới tính và sự ưa thích nhãn hiệu nước giải khát ở mức ý nghĩa 0,5%

(1) Giả thuyết H0: Không có mối liên hệ giữa giới tính và sự ưa thích các nhãn hiệu nước giải khát

(2) Giá trị kiểm định:

	Giới tính
	Nhãn hiệu ưa thích

	
	Coca
	Pepsi
	7Up
	Ri​
	χ2

	Nam
	308
	177
	114
	599
	

	E1j
	200,08
	198,60
	200,33
	599
	

	(O1j – E1j)2/E1j
	58,21
	2,35
	37,20
	
	97,76

	Nữ
	502
	627
	697
	1826
	

	E2j
	609,92
	605,40
	610,67
	1826
	

	(O2j – E2j)2/E2j
	19,10
	0,77
	12,20
	
	32,07

	
	810
	804
	811
	2425
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(3) So sánh có χ2 = 129,83 > 
[image: image320.wmf]2

(2-1)(31),0,005

χ

-

=

10,597

 
[image: image321.wmf]Þ

 bác bỏ giả thuyết 
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Vậy: Ở mức ý nghĩa 0,5 % giả thuyết H0 bị bác bỏ, nghĩa là có mối liên hệ giữa giới tính và sự ưa thích các nhãn hiệu nước giải khát.

9.5.2 Kiểm định sự phù hợp 
Kiểm định sự phù hợp là kiểm định xem giả thuyết về phân phối của tổng thể và số liệu thực tế phù hợp (thích hợp) đến mức độ nào với giả định về phân phối tổng thể.
Trong các kiểm định tham số đã nghiên cứu, rất thường chúng ta gặp phải giả định dữ liệu lấy từ tổng thể có phân phối chuẩn. vậy làm thế nào để kiểm định dữ liệu của chúng có phân phối chuẩn, hay một phân phối nào đó theo dự kiến. Chúng ta dùng kiểm định chi bình phương về sự phù hợp để xác định dữ liệu mẫu có đúng được chọn từ một tổng thể có phân phối theo giả thuyết hay không. Dùng kiểm định χ2 bình phương, được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Thiết lập giả thuyết 
[image: image323.wmf]H
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và 
[image: image324.wmf]a

H

 về tổng thể

Bước 2: Tính toán các tần số lý thuyết theo giả thuyết 
[image: image325.wmf]H
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Bước 3: Tính toán các chênh lệch giữa tần số lý thuyết – hay còn gọi là tần số kỳ vọng (E) và tần số quan sát thực tế. Từ đó xác định giá trị kiểm định chi bình phương.

Bước 4: So sánh giá trị kiểm định tính được với giá trị trong bảng phân phối χ2 và kết luận. 

a) Kiểm định sự phù hợp trong trường hợp giả định đã biết các tham số của tổng thể
Bài toán tổng quát: Giả sử có một mẫu ngẫu nhiên với 
[image: image326.wmf]n

 quan sát, mỗi quan sát có thể được phân vào một trong 
[image: image327.wmf]k

 nhóm.

( Gọi O1, O2 …
[image: image328.wmf]k

O

: là số quan sát ở nhóm thứ 
[image: image329.wmf]k

1,2,...,


( Gọi
[image: image330.wmf]k
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,,...,

: là xác suất giả thuyết để một quan sát rơi vào nhóm thứ 1; 2; …;
[image: image331.wmf]k

(giả thuyết H0). Các xác suất này có thể bằng nhau hay không bằng nhau. Số lượng quan sát lý thuyết ở nhóm 
[image: image332.wmf]i

, theo giả thuyết 
[image: image333.wmf]H
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là :
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( Kiểm định chỉ có ý nghĩa khi  
[image: image336.wmf]i
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Với mức ý nghĩa α, kiểm định giả thuyết H0 được thực hiện như sau:


Bác bỏ H0 nếu 
[image: image337.wmf]2
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Trong đó: 
[image: image338.wmf]2

k1,

α

χ

-

: là giá trị tra bảng χ2 với (k – 1) bậc tự do.

Ví dụ: Ở một quán bar, có 4 nhãn hiệu bia khác nhau. 160 khách hàng được chọn ngẫu nhiên cho thấy sự lựa chọn về các nhãn hiệu như sau

	Nhãn hiệu
	A
	B
	C
	D

	Số khách hàng
	34
	46
	29
	51


Có thể kết luận sự ưa chuộng của khách hàng về 4 loại bia là như nhau được không ở mức ý nghĩa 5%.

	Nhãn hiệu
	A
	B
	C
	D
	Tổng

	Số khách hàng (Oi)
	34
	46
	29
	51
	160

	Xác suất theo giả thuyết H0 (pi)
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	1

	Ei = n.pi
	40
	40
	40
	40
	

	(Oi- E​i​)2/Ei
	0,9
	0,9
	3,03
	3,03
	7,85


(1) Giả thuyết:

H0: Sự ưa thích của khách hàng về 4 loại bia là bằng nhau, nghĩa là xác suất (tỷ lệ) khách hàng chọn một trong 4 loại bia là bằng nhau:


pA = pB = pC = pD = 0,25

H1: Sự ưa thích đối với 4 loại bia là khác nhau, nghĩa là xác suất khách hàng chọn lựa đối với 4 loại bia là không bằng nhau.

(2) Giá trị kiểm định χ2 = 7,85

(3) So sánh ta có χ2 = 7,85 <  
[image: image339.wmf]2

k1,

α

χ

-

 = 7,815: bác bỏ giả thuyết H​0
Kết luận: ở mức ý nghĩa 5% sự ưa chuộng của khách hàng về 4 loại bia là khác nhau.

b) Kiểm định sự phù hợp trong trường hợp chưa biết các tham số của tổng thể
Trong phần này nghiên cứu việc kiểm định giả thuyết các quan sát tuân theo phân phối nào đó. Trong trường hợp này ta phải xác định 
[image: image340.wmf]i

p

(xác suất để một quan sát rơi vào nhóm thứ 
[image: image341.wmf]i

). Sau đó áp dụng tương tự như phần trên.
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